
UỶ BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ VINH

 Số:           /QĐ-UBND

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày        tháng       năm 2023

QUYẾT ÐỊNH

   Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực
 Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính

quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày

08/06/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày

07/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến kiểm soát

thủ tục hành chính;số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành
chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh
Nghệ An công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền
giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp
huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Chánh Văn phòng HĐND - UBND
Thành phố Vinh.

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Công khai kèm theo Quyết định này danh mục 38 thủ tục hành
chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
thành phố Vinh (Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND Thành phố thực
hiện niêm yết, công khai danh mục TTHC và tổ chức thực hiện theo quy định tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố.
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Phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố đăng tải công khai
danh mục TTHC trên Cổng thông tin điện tử Thành phố và các phương tiện
thông tin đại chúng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HÐND - UBND Thành phố; Trưởng phòng Nội vụ;
Trưởng các phòng chuyên môn UBND Thành phố; Chủ tịch UBND các phường,
xã; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Tỉnh;
- Sở Nội vụ Nghệ An;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Bộ phận TN&TKQ TP;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quang Lâm
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /        /2023 của UBND thành phố Vinh)

I LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG  (8 THỦ TỤC)

TT
Tên thủ tục hành

chính

Thời hạn giải

quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ

phí
Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục tặng Giấy
khen của Chủ tịch
UBND huyện về
thành tích thực
hiện nhiệm vụ
chính trị

Cơ quan thi đua,
khen thưởng thẩm
định hồ sơ khen
thưởng và trình

cấp có thẩm
quyền trong thời
hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ
theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 ttp://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày
26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng.
- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày
9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
bãi bỏ khoản 7 Điều 2, Thông tư số
12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng.

2
Thủ tục tặng danh
hiệu Tập thể lao
động tiên tiến

Cơ quan thi đua,
khen thưởng thẩm
định hồ sơ khen
thưởng và trình

cấp có thẩm
quyền trong thời
hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ
theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày
26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng.
- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày
9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
bãi bỏ khoản 7 Điều 2, Thông tư số
12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng.

3
Thủ tục tặng danh
hiệu Chiến sỹ thi
đua cơ sở

Cơ quan thi đua,
khen thưởng thẩm
định hồ sơ khen
thưởng và trình

cấp có thẩm
quyền trong thời

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày
26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
14/6/2005;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ
theo quy định.

http://dichvucong.nghean.gov.vn - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng.
- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày
9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
bãi bỏ khoản 7 Điều 2, Thông tư số
12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng.

4
Thủ tục tặng danh
hiệu Lao động tiên
tiến

Cơ quan thi đua,
khen thưởng thẩm
định hồ sơ khen
thưởng và trình

cấp có thẩm
quyền trong thời
hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ
theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày
26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày
9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
bãi bỏ khoản 7 Điều 2, Thông tư số
12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng.

5

Thủ tục tặng Giấy
khen của Chủ tịch
UBND cấp huyện
về thành tích thi
đua theo đợt,
chuyên đề

Cơ quan thi đua,
khen thưởng thẩm
định hồ sơ khen
thưởng và trình

cấp có thẩm
quyền trong thời
hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ
theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày
26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng.
- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày
9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
bãi bỏ khoản 7 Điều 2, Thông tư số
12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng.

6

Thủ tục tặng Giấy
khen của Chủ tịch
UBND cấp huyện
về thành tích đột
xuất.

Cơ quan thi đua,
khen thưởng thẩm
định hồ sơ khen
thưởng và trình

cấp có thẩm
quyền trong thời
hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ
theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày
26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng.
- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày
9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
bãi bỏ khoản 7 Điều 2, Thông tư số
12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng.

7

Thủ tục tặng Giấy
khen của Chủ tịch
UBND cấp huyện
về khen thưởng đối
ngoại.

Cơ quan thi đua,
khen thưởng thẩm
định hồ sơ khen
thưởng và trình

cấp có thẩm
quyền trong thời

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày
26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
14/6/2005;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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hạn 20 ngày làm
việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ
theo quy định.

 http://dichvucong.nghean.gov.vn - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng.
- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày
9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
bãi bỏ khoản 7 Điều 2, Thông tư số
12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng.

8

Thủ tục tặng Giấy
khen của Chủ tịch
UBND cấp huyện
cho gia đình.

Cơ quan thi đua,
khen thưởng thẩm
định hồ sơ khen
thưởng và trình

cấp có thẩm
quyền trong thời
hạn 10 ngày làm
việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ
theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật thi đua, khen thưởng ngày
26/11/2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng ngày
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày
9/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
bãi bỏ khoản 7 Điều 2, Thông tư số
12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng.

II LĨNH VỰC TÔN GIÁO  (8 THỦ TỤC)

TT
Tên thủ tục hành

chính

Thời hạn giải

quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ

phí
Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục thông báo
mở lớp bồi dưỡng
về tôn giáo theo
quy định tại khoản
2 Điều 41 Luật tín
ngưỡng, tôn giáo

Ngay sau khi
UBND  cấp
huyện nhận được
văn bản thông

báo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

2

Thủ tục thông báo
danh mục hoạt
động tôn giáo đối
với tổ chức có địa
bàn hoạt động tôn
giáo ở nhiều xã

thuộc một huyện

Ngay sau khi
UBND  cấp
huyện nhận được
văn bản thông

báo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
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3

Thủ tục thông báo
danh mục hoạt
động tôn giáo bổ
sung đối với tổ
chức có địa bàn

hoạt động tôn giáo
ở nhiều xã thuộc
một huyện

Ngay sau khi
UBND  cấp
huyện nhận được
văn bản thông

báo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

4

Thủ tục thông báo
tổ chức hội nghị
thường niên của tổ
chức tôn giáo, tổ
chức tôn giáo trực
thuộc có địa bàn
hoạt động ở một
huyện

Ngay sau khi
UBND  cấp
huyện nhận được
văn bản thông

báo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

5

Thủ tục đề nghị tổ
chức đại hội của tổ
chức tôn giáo, tổ
chức tôn giáo trực
thuộc, tổ chức
được cấp chứng
nhận đăng ký hoạt
động tôn giáo có
địa bàn hoạt động
ở một huyện

25 ngày kể từ
ngày UBND  cấp
huyện nhận đủ hồ
sơ đề nghị theo
quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

6

Thủ tục đề nghị tổ
chức cuộc lễ ngoài
cơ sở tôn giáo, địa
điểm hợp pháp đã

25 ngày kể từ
ngày UBND  cấp
huyện nhận đủ hồ
sơ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;

Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
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đăng ký có quy mô
tổ chức ở một
huyện

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

7

Thủ tục đề nghị
giảng đạo ngoài địa
bàn phụ trách, cơ
sở tôn giáo, địa
điểm hợp pháp đã
đăng ký có quy mô
tổ chức ở một
huyện

25 ngày kể từ
ngày UBND  cấp
huyện nhận đủ hồ
sơ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

8

Thủ tục thông báo
tổ chức quyên góp
ngoài địa bàn một
xã nhưng trong địa
bàn một huyện,
quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh,
thành phố thuộc
thành phố trực
thuộc trung ương
của cơ sở tín

ngưỡng, tổ chức
tôn giáo, tổ chức
tôn giáo trực thuộc

Ngay sau khi
UBND  cấp
huyện nhận được
văn bản thông

báo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4:
 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày
30/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

III LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (16 THỦ TỤC)
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1

Thủ tục Công

nhận Ban vận

động thành lập

hội

30  ngày làm

việc kể từ ngày

nhận đủ hồ sơ

theo quy định. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả Thành

phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày

21/04/2010 của Chính phủ quy định

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một

số điều Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi

Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

2
Thủ tục thành lập

hội

30 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định.

Trường hợp lấy

ý kiến các cơ

quan có liên

quan được tính

thêm 7 ngày làm

việc

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả Thành

phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

http://dichvucong.nghean.gov.vn

không

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày

21/04/2010 của Chính phủ quy định

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một

số điều Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi



13

Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

3
Thủ tục phê duyệt

điều lệ hội

30 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định.

Trường hợp lấy

ý kiến các cơ

quan có liên

quan được tính

thêm 7 ngày làm

việc

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả Thành

phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày

21/04/2010 của Chính phủ quy định

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một

số điều Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi

Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

4

Thủ tục Chia,

tách, sáp nhập

hợp nhất hội

30 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả Thành

phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

Khôn

g

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày

21/04/2010 của Chính phủ quy định

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một

số điều Nghị định 45/2010/NĐ-CP;
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 http://dichvucong.nghean.gov.vn - Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi

Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

5
Thủ tục đổi tên

hội

30 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả Thành

phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày

21/04/2010 của Chính phủ quy định

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một

số điều Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi

Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
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6
Thủ tục hội tự giải

thể

30 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả Thành

phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày

21/04/2010 của Chính phủ quy định

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một

số điều Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi

Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

7

Thủ tục báo cáo tổ

chức đại hội

nhiệm kỳ, đại hội

bất thường của

hội

25 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả Thành

phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày

21/04/2010 của Chính phủ quy định

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi một

số điều Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi
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Thông tư 03/2014/TT-BNV ngày

16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

8

Thủ tục thành lập

và công nhận điều

lệ quỹ

40 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,

quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức,

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

9

Thủ tục Công

nhận quỹ đủ điều

kiện hoạt động và

công nhận thành

viên Hội đồng

quản lý quỹ

30 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định. 

-  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,

quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức,
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hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

10

Thủ tục công

nhận thay đổi, bổ

sung thành viên

Hội đồng quản lý

quỹ

15 ngày làm

việc, kể từ ngày

nhận đủ hồ sơ

theo quy định. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,

quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức,

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

11

Thủ tục Thay đổi

giấy phép thành lập

và công nhận điều

lệ (sửa đổi, bổ

sung) quỹ

30  ngày làm

việc kể từ ngày

nhận đủ hồ sơ

theo quy định. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,

quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức,

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

12 Thủ tục cấp lại

giấy phép thành

15 ngày làm

việc, kể từ ngày

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;

Khôn

g
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ
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lập và công nhận

điều lệ quỹ

nhận đủ hồ sơ

theo quy định. 

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,

quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày

13 tháng 10 năm 2020 của BộNội vụ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức,

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

13

Thủ tục cho phép

quỹ hoạt động trở

lại sau khi bị tạm

đình chỉ hoạt

động

15 ngày làm

việc, kể từ ngày

nhận đủ hồ sơ

theo quy định. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,

quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức,

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

14

Thủ tục hợp nhất,

sáp nhập, chia,

tách, mở rộng

phạm vi hoạt

động quỹ

30 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

Khôn

g

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,

quỹ từ thiện;
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 http://dichvucong.nghean.gov.vn - Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức,

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

15
Thủ tục đổi tên

Quỹ

15 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả Thành phố;
- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,

quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức,

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

16
Thủ tục tự giải thể

Quỹ

15 ngày làm việc

kể từ ngày kết

thúc thời hạn ghi

trong thông báo

thanh toán nợ và

thanh lý tài sản,

tài chính của quỹ

khi quỹ tự giải

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,

quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số

93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
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không có đơn

khiếu nại.

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức,

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

IV LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (6 THỦ TỤC)

TT
Tên thủ tục hành

chính

Thời hạn giải

quyết
Địa điểm thực hiện

Phí, lệ

phí
Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục thẩm định

thành lập đơn vị

sự nghiệp công lập

thuộc thẩm quyền

quyết định của Ủy

ban nhân dân cấp

huyện

10 ngày làm việc,

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

- Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày

7/10/2020 của Chính phủ quy định về

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị

sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định

tổ chức lại đơn vị

sự nghiệp công lập

thuộc thẩm quyền

quyết định của Ủy

ban nhân dân cấp

huyện

10 ngày làm việc,

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày

7/10/2020 của Chính phủ quy định về

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị

sự nghiệp công lập
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3

Thủ tục thẩm định

giải thể đơn vị sự

nghiệp công lập

thuộc thẩm quyền

quyết định của Ủy

ban nhân dân cấp

huyện

10 ngày làm việc,

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ theo

quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

 http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày

7/10/2020 của Chính phủ quy định về

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị

sự nghiệp công lập

4

Thủ tục thẩm định

thành lập tổ chức

hành chính thuộc

thẩm quyền quyết

định của Ủy ban

nhân dân cấp

huyện

Trong 10 (mười)

ngày làm việc, kể

từ ngày nhận đủ

hồ sơ hợp lệ.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;-

Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công

trực tuyến mức độ 4:

http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày

22/11/2018 của Chính phủ quy định

về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ

chức hành chính

5

Thủ tục thẩm định

tổ chức lại tổ chức

hành chính thuộc

thẩm quyền quyết

định của Ủy ban

nhân dân cấp

huyện

Trong 10 (mười)

ngày làm việc, kể

từ ngày nhận đủ

hồ sơ hợp lệ.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày

22/11/2018 của Chính phủ quy định

về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ

chức hành chính
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6

Thủ tục thẩm định

giải thể tổ chức

hành chính thuộc

thẩm quyền quyết

định của Ủy ban

nhân dân cấp

huyện

Trong 10 (mười)

ngày làm việc, kể

từ ngày nhận đủ

hồ sơ hợp lệ.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả Thành phố;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ

công trực tuyến mức độ 4:

http://dichvucong.nghean.gov.vn

Khôn

g

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày

22/11/2018 của Chính phủ quy định

về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ

chức hành chính
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